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​ ​ ​     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023 

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
●​ Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 
●​ Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy 

định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 
●​ Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội; 

●​ Căn cứ Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình 
độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng; 

●​ Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 
38/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 31 tháng 5 năm 2022 do Tổng cục Giáo dục nghề 
nghiệp cấp cho Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội (Mã trường: CDD0125); 

●​ Căn cứ Công văn số 1046/TCGDNN-PCTT ngày 01/06/2022 của Tổng cục Giáo dục 
Nghề nghiệp V/v hướng dẫn linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm theo chu kỳ giấy phép; 

●​ Căn cứ Bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh chính thức giai đoạn K21 - K25 được phê duyệt 
theo Giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường; 

●​ Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyển sinh năm 2022 (Khóa 22), Văn 
phòng Tuyển sinh xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2023 (Khóa 23) của Nhà trường. 

 

I. NỘI DUNG TUYỂN SINH 

1. Hoạt động truyền thông và tư vấn hướng nghiệp 
●​ Giới thiệu những thông tin về trường, về ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo, 

chuẩn đầu ra, chỉ tiêu tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh năm 2023 của Trường Cao đẳng 
Việt Mỹ Hà Nội. 

●​ Tư vấn về quy chế tuyển sinh Cao đẳng năm 2023 và hướng nghiệp cho học sinh tại các 
trường THCS, THPT, Trung tâm GDNN - GDTX. 

●​ Căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà trường xây dựng Kế hoạch thực hiện tư vấn tuyển sinh 
trực tiếp tại các trường THPT tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc. 

●​ Lên kế hoạch truyền thông, quảng cáo, marketing tuyển sinh trên các phương tiện đại 
chúng, mạng xã hội (Fanpage Facebook, Zalo, TikTok, Website...). 

●​ Phối hợp với các đối tác giáo dục, doanh nghiệp liên kết trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh 
lân cận để tuyển sinh cho Nhà trường. 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 (Khóa 23) 



 
Căn cứ Bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh chính thức theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
GDNN số 38/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN và Công văn 1046/TCGDNN-PCTT, Nhà trường xác 
định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 cụ thể như sau:​
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 (Khóa 23) là 835 chỉ tiêu, trong đó: 

●​ Trình độ Cao đẳng: 605 chỉ tiêu  
●​ Trình độ Trung cấp (Hệ 9+ phân luồng sau THCS): 130 chỉ tiêu  
●​ Trình độ Sơ cấp: 100 chỉ tiêu 

3. Ngành, nghề tuyển sinh năm 2023 
3.1. Ngành, nghề tuyển sinh bậc Cao đẳng  

TT Tên ngành đào tạo Mã ngành 

1 Tiếng Hàn Quốc 6220211 

2 Phiên dịch tiếng Anh thương mại 6220202 

3 Marketing 6340116 

4 Tiếng Nhật 6220212 

5 Tiếng Trung 6220209 

6 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 6510202 

7 Công nghệ thông tin (Ứng dụng 
phần mềm) 6840202 

8 Thiết kế trang web 6480214 

9 Thiết kế đồ họa 6210402 

10 Tài chính doanh nghiệp 6340201 

11 Quản lý công nghiệp 6510601 

12 Chăm sóc sắc đẹp 6810404 
Ghi chú: Ngành Quản trị bán hàng và Quản trị khách sạn đào tạo theo phân bổ chỉ tiêu chính 
thức kết hợp chương trình liên thông linh hoạt lên trình độ Cao đẳng. 
 
3.2. Ngành, nghề tuyển sinh bậc Trung cấp (Hệ Trung cấp 9+ phân luồng sau THCS 

TT Tên ngành đào tạo Mã ngành 

1 Quản trị DN vừa và nhỏ 5340417 

2 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 5510202 

3 Quản trị bán hàng 5340119 

4 Quản trị khách sạn 5810201 

5 Chăm sóc sắc đẹp 5810404 

3.3 Ngành, nghề tuyển sinh Sơ cấp 

TT Tên ngành đào tạo 

1 Chăm sóc da 



 
TT Tên ngành đào tạo 

2 Tiếng trung giao tiếp cơ bản 

3 Nghiệp vụ  bán hàng 

 

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

1. Đối với hệ Cao đẳng 
●​ 1.1. Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và tương đương. 
●​ 1.2. Phương thức tuyển sinh: Nhà trường sử dụng 02 phương thức xét tuyển: 

o​ a. Phương thức 1: Xét điểm học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (hoặc cả năm lớp 
12): Trung bình cộng 3 môn của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 5.0 trở lên. 

o​ b. Phương thức 2: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Đạt ngưỡng bảo đảm 
chất lượng đầu vào của Nhà trường. 

●​ Thời gian tuyển sinh: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 
30/11/2023 (chia làm 07 đợt tuyển sinh). 

●​ Hồ sơ xét tuyển gồm: 
-​ Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2023 (theo mẫu của trường); 
-​ Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023; 
-​ Bản sao công chứng Học bạ THPT; 
-​ Bản sao công chứng Căn cước công dân; 
-​ Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/Hồ sơ 

2. Đối với hệ Trung cấp (Hệ 9+ phân luồng) 
●​ 2.1. Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THCS trở lên. 
●​ 2.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ THCS. 
●​ 2.3. Hồ sơ xét tuyển gồm: 

-​ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); 
-​ Học bạ THCS (bản sao công chứng kèm bản gốc để đối chiếu); 
-​ Bản sao Giấy khai sinh; 
-​ Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao công chứng) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời; 
-​ Căn cước công dân (bản sao công chứng); 
-​ Đơn xin miễn giảm học phí theo quy định (Nghị định 81/2021/NĐ-CP). 

3.Đối với hệ sơ cấp  
●​ 3.1. Đối tượng: Người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với 

nghề học. 
●​ 3.2. Phương thức: Xét tuyển hồ sơ (không thi tuyển, không xét điểm thi tốt nghiệp). 
●​ 3.3. Thời gian tuyển sinh: Từ 03 tháng đến dưới 01 năm  
●​ 3.4 Hồ sơ xét tuyển gồm:  

-​ Phiếu đăng ký học nghề (theo mẫu quy định của trường). 
-​ Bản sao công chứng Căn cước công dân (hoặc Giấy khai sinh nếu chưa đủ 

CCCD). 



 
-​ Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Học bạ bậc học cao nhất (Tiểu học, THCS hoặc 

THPT). 
-​ 02 ảnh thẻ kích thước 3x4 hoặc 4x6 (chụp không quá 6 tháng). 
-​ Giấy khám sức khỏe (đối với một số ngành nghề kỹ thuật có yêu cầu đặc thù về 

thể lực). 
 

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO, MỨC HỌC PHÍ VÀ QUYỀN LỢI HỌC VIÊN 

1. Thời gian đào tạo, mức học phí 
●​ Đối với hệ Cao đẳng: Thời gian đào tạo 2 năm 4 tháng (7 học kỳ). Học phí từ 9.000.000 

- 10.000.000 VNĐ/kỳ tùy ngành. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. 
●​ Đối với hệ Trung cấp 9+ (Đào tạo song song 2 chương trình): Thời gian đào tạo 3 năm 

(vừa học văn hóa THPT vừa học Trung cấp nghề). 
o​ Học phí chương trình Trung cấp nghề: Miễn 100% học phí (Nhà nước cấp bù 

học phí nghề theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP). 
o​ Học phí chương trình văn hóa THPT (GDTX): Thu theo quy định hiện hành của 

đơn vị liên kết dạy văn hóa. 
●​ Đối với hệ Sơ cấp : Từ 03 tháng đến dưới 01 năm. Học phí tính theo tín chỉ tích lũy 

(350.000 - 400.000 VNĐ/tín chỉ) 
 

2. Quyền lợi của Học sinh, sinh viên 
●​ Được hỗ trợ chỗ ở ký túc xá hoặc giới thiệu nhà trọ an toàn, sạch sẽ gần trường. 
●​ Được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với học sinh học nghề (cấp 

bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập). 
●​ 100% HSSV được Nhà trường giới thiệu thực tập và giới thiệu việc làm sau khi tốt 

nghiệp. 
●​ Mô hình đào tạo kết hợp "Nhà trường gắn liền Doanh nghiệp", chương trình học 70% 

thực hành, 30% lý thuyết, tích hợp tiếng Anh thừa hưởng từ hệ sinh thái EQuest chuẩn 
quốc tế. 

●​ Hệ thống phòng học, phòng thực hành khang trang hiện đại tại Tòa nhà Amdi Group (Số 
1 Trịnh Văn Bô) và cơ sở Cầu Giấy. 

●​ Sau khi tốt nghiệp hệ 9+, học sinh được cấp Bằng tốt nghiệp THPT và Bằng tốt nghiệp 
Trung cấp chính quy, được liên thông thẳng lên Cao đẳng hoặc Đại học. 

 
  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TRẦN THỊ MỸ HẰNG 
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